
THÔNG BÁO TỔ CHỨC
CÂU LẠC BỘ VĂN - TOÁN TUỔI THƠ

TOÀN QUỐC, NĂM 2024
Câu lạc bộ Văn – Toán tuổi thơ toàn quốc sẽ được tổ chức vào 

tháng 6 năm 2024.
Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 5 và lớp 8. 
Địa điểm: Thừa Thiên Huế.
Quy mô: Mỗi đoàn gồm 2 đội, đội Tiểu học và đội Trung học cơ 

sở. Mỗi đội 10 học sinh (5 học sinh giỏi môn Tiếng Việt – Ngữ văn 
và 5 học sinh giỏi môn Toán).

Nội dung thi: Thi Văn và Toán ở cả 3 phần: Thi cá nhân, thi Tiếp 
sức Văn – Toán và thi Du lịch Văn – Toán.

Toán học và Tiếng Việt (với cấp Tiểu học) – Ngữ văn (với cấp 
Trung học cơ sở) là hai môn học quan trọng, gắn với thực tế cuộc 
sống và luôn song hành với các em học sinh. Câu lạc bộ Văn – Toán 
tuổi thơ toàn quốc là sân chơi trí tuệ, bổ ích, giúp các em học sinh 
được giao lưu, trải nghiệm với các bạn tiêu biểu, xuất sắc đến từ 
mọi miền đất nước. Cuộc thi hứa hẹn nhiều điều lí thú và hấp dẫn.

Rất mong sự ủng hộ của các cấp trong ngành Giáo dục, sự hưởng 
ứng tham gia của các cơ sở Giáo dục để cuộc thi thành công tốt đẹp 
và có sức lan toả rộng rãi đến các thầy cô giáo và các em học sinh 
trong cả nước.

Ban Tổ chức

2 Số tháng 3 (544) năm 2024



ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN

1. Viết 5 từ ngữ chỉ màu sắc (theo mẫu).
M: vàng +          = vàng chanh

2. Từ nào dưới đây không cùng nhóm với các từ còn lại?
a. róc rách    b. vi vút     c. tí tách     d. ào ào

3. Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ “mắt” trong 
mỗi câu ở cột A. Nối:
                  A                                            B

1. Mắt tre vừa hé, một mầm 
xanh biếc khoẻ khoắn bật 
ra.

a. Cơ quan để nhìn 
của người hay động 
vật.

2. Chú cá nhỏ dễ dàng lọt 
qua mắt lưới, quẫy đuôi 
bơi theo các bạn.

b. Bộ phận giống hình 
con mắt, mang chồi, ở 
thân một số cây.

3. Quả na mở biết bao 
nhiêu là mắt để nhìn nắng 
từng chùm lấp lánh. 

c. Bộ phận giống hình 
những con mắt ở 
ngoài vỏ một số quả.

4. Những bóng đèn nhỏ xíu 
nhấp nháy trên cây thông 
xanh trông thật vui mắt.

d. Lỗ hở đều đặn ở 
các đồ đan.

4. Cặp từ nào phù hợp để thay thế cho các từ in đậm 
trong câu sau?

Mầm non mở đôi mắt tròn ngắm nhìn bầu trời, thích 
thú khi bắt gặp một đám mây trắng đang bồng bềnh trôi.

a. tròn vo, trắng trong    b. tròn trịa, trắng bệch                 
c. tròn xoe, trắng tinh    d. tròn xoay, trắng toát

ĐỀ MINH HOẠ CLB VĂN - TOÁN TUỔI THƠ 
Đề thi cá nhân, môn Tiếng Việt 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Mời các bạn tham khảo đề minh hoạ CLB Văn - Toán tuổi thơ 
môn Tiếng Việt năm 2024.
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5. Dòng nào gồm các từ phù hợp để thay mỗi  trong đoạn thơ sau?
Trông kìa: Quả thị vàng
 mùa thu vào phố 
 theo câu chuyện cổ
Thị  bằng mùi hương.

                 (Theo Nguyễn Hoàng Sơn) 
a. dắt, kể, mang                    b. mang, dắt, kể                  
c. mang, kể, mang                d. dắt, mang, kể

6. Thay  bằng một từ phù hợp để hoàn chỉnh câu văn sau:
  sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, lớp 5B đã hoàn 

thành xuất sắc bài dự thi đồng diễn thể dục “Bốn mùa yêu 
thương”.

a. Nhờ    b. Vì           c. Bằng            d. Do

7. Thay  bằng một từ phù hợp để câu văn có hình ảnh nhân hoá.
Những bông cúc nở vàng tươi  mùa thu sang.

a. kể       b. gọi          c. nói              d. hát

8. Sắp xếp các câu sau theo trật tự phù hợp để tạo thành 
đoạn văn.
1. Theo gió xuân, từng bông hoa “nhảy dù” xuống nền đất 
mịn, dệt thành thảm hoa thắm đỏ.
2. Mùa xuân, lộc vừng đơm không biết bao nhiêu là mầm lá 
biếc. 
3. Bỗng một sáng nọ, từ trong vòm lá ấy, những chuỗi hoa đỏ 
rực buông xuống, tinh nghịch và duyên dáng. 
4. Lá đầu tiên có màu nâu non rồi chuyển sang màu xanh nõn 
nà, xanh thẫm. 

9. Từ nào phù hợp để thay cho các   trong bài ca dao sau?
Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn  nhiều bề. 
 trời,  đất,  mây,

 mưa,  nắng,  ngày,  đêm.
 cho chân cứng đá mềm,

Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. 
a. trông     b. nhìn     c. xem      d. ngó
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10. Khi chép lại đoạn thơ dưới đây, một bạn học sinh đã 
nhầm vị trí hai từ chỉ hoạt động. Tìm hai từ đó. 

Mặt trời chở nắng trên nương
Lúa, ngô vàng rợi, đơm hương dịu dàng

Đàn cò rải gió trên lưng
Điểm thêm sắc trắng thân thương trong chiều.

11. Tìm 5 từ có thể thay thế cho  để tạo được 5 thành ngữ 
hoàn chỉnh: Nhanh như 

12. Tìm từ trái nghĩa với “tươi” trong mỗi trường hợp sau:
a. rau tươi        b. cá tươi          c. hoa tươi             
d. thịt tươi        e. củi tươi

13. Tìm thành ngữ:
a. Chứa một cặp từ trái nghĩa.
b. Ý nói dù bản thân còn khó khăn vất vả nhưng có lòng tốt và rộng 

mở, bao dung đối với mọi người.
14. Viết 3 – 4 câu nói về điểm thú vị của việc sử dụng từ “ríu rít” trong 
đoạn thơ dưới đây.

Dòng kênh như chiếc gương soi
Long lanh chứa cả bầu trời tháng giêng

Điên điển ríu rít trôi nghiêng
Vàng hoa phơn phớt hồn nhiên nở đầy.

                               (Lê Minh Quốc)
15. Dựa vào đoạn thơ dưới đây, sáng tác 4 dòng thơ lí giải về nguồn 
gốc của mặt trời, trăng hoặc các vì sao, trong đó có sử dụng hình ảnh 
so sánh.

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.

                                                           (Trần Đăng Khoa)
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